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EPC · BỘ PHỤ TÙNG F - 28 - 1 CATALOGUE
ỐP ỐNG CHÍNH KHUNG / YẾM XE TRƯỚC

(2) HONDA WAVE A / WAVE A+ / WAVE ZX
/ WAVE RSV / WAVE ALPHA / WAVE RS /

WAVE S / WAVE 100S NHẬP

Mã EPC EPCDOV0005174
Thương hiệu HONDA
Dòng xe WAVE
Năm SX 2001,2002,2003,2004,200

5
Loại hệ thống FRAME
Danh mục CATALOGUE WAVE A /

WAVE A+ / WAVE ZX /
WAVE RSV / WAVE ALPHA /
WAVE RS / WAVE S / WAVE
100S NHẬP

Số phụ tùng 200 chi tiết
Tổng giá trị 50,472,424đ

Quét xem sơ đồ online

SƠ ĐỒ EPC — CATALOGUE PHỤ TÙNG

BỘ PHỤ TÙNG F - 28 - 1
CATALOGUE ỐP ỐNG CHÍNH
KHUNG / YẾM XE TRƯỚC (2)
HONDA WAVE A / WAVE A+ /
WAVE ZX / WAVE RSV / WAVE
ALPHA / WAVE RS / WAVE S /
WAVE 100S NHẬP
Sơ đồ EPC · CATALOGUE WAVE A / WAVE A+ / WAVE ZX /
WAVE RSV / WAVE ALPHA / WAVE RS / WAVE S / WAVE 100S
NHẬP · Dùng cho HONDA WAVE (2001,2002,2003,2004,2005)

Sơ đồ online:
https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-f-28-1-catalogue-op-on
g-chinh-khung-yem-xe-truoc-2-honda-wave-a-wave-a-wave-
zx-wave-rsv-wave-alpha-wave-rs-wave-s-wave-100s-nhap--
EPCDOV0005174 — mở link hoặc quét QR bên phải để xem
sơ đồ tương tác, click từng phụ tùng để có giá + tồn kho.

Thống kê nhanh

Tổng số phụ
tùng: 200 chi tiết

Có giá tham
khảo: 200/200

Tổng giá trị:
50,472,424đ

* Số lượng và giá tham khảo tại thời điểm cập nhật (08/08/2026). Giá
có thể thay đổi — vui lòng liên hệ để có giá thực tế.

Danh sách phụ tùng chi tiết (200 phụ tùng)

Các phụ tùng đơn lẻ thuộc sơ đồ EPC BỘ PHỤ TÙNG F - 28 - 1 CATALOGUE ỐP ỐNG CHÍNH
KHUNG / YẾM XE TRƯỚC (2) HONDA WAVE A / WAVE A+ / WAVE ZX / WAVE RSV / WAVE
ALPHA / WAVE RS / WAVE S / WAVE 100S NHẬP:

# Tên phụ tùng Mã SKU SL Giá lẻ

1 Bộ ốp yếm phải *NH411M* 64200-KTL-640ZA
HONDA WAVE 100

64200KTL640ZA 1 189,605đ

1 Bộ ốp yếm phải*PB373M* 64200-KTL-670ZL
HONDA WAVE 100

64200KTL670ZL 1 317,589đ

1 Bộ ốp yếm phải *NH1* 64200-KTL-680ZA
HONDA WAVE 100

64200KTL680ZA 1 203,440đ

1 Bộ ốp yếm phải *NHA11M* 64200-KVR-850ZA
HONDA WAVE 100

64200KVR850ZA 1 689,170đ
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1 Bộ ốp yếm phải *NHA62M* 64200-KVR-970ZA
HONDA WAVE 100

64200KVR970ZA 1 207,569đ

1 Bộ ốp yếm phải *NH1* 64200-KVR-970ZB
HONDA WAVE 100

64200KVR970ZB 1 203,826đ

1 Bộ ốp yếm phải *NH411M* 64200-KWY-A00ZA
HONDA WAVE 100

64200KWYA00ZA 1 248,824đ

2 Bộ ốp yếm trái *NH411M* 64250-KTL-640ZA
HONDA WAVE 100

64250KTL640ZA 1 188,026đ

2 Bộ ốp yếm trái *PB373M* 64250-KTL-670ZL
HONDA WAVE 100

64250KTL670ZL 1 317,589đ

2 Bộ ốp yếm trái *NH1* 64250-KTL-680ZA
HONDA WAVE 100

64250KTL680ZA 1 200,311đ

2 Bộ ốp yếm trái *NHA11M* 64250-KVR-850ZA
HONDA WAVE 100

64250KVR850ZA 1 689,170đ

2 Bộ ốp yếm trái *NHA62M* 64250-KVR-970ZA
HONDA WAVE 100

64250KVR970ZA 1 203,440đ

2 Bộ ốp yếm trái *NH1* 64250-KVR-970ZB
HONDA WAVE 100

64250KVR970ZB 1 202,246đ

2 Bộ ốp yếm trái *NH411M* 64250-KWY-A00ZA
HONDA WAVE 100

64250KWYA00ZA 1 175,272đ

3 Bộ mặt nạ trước *RP173M* 64300-KTL-640ZB
HONDA WAVE 100

64300KTL640ZB 1 334,970đ

3 Bộ mặt nạ trước *YR272M* 64300-KTL-640ZD
HONDA WAVE 100

64300KTL640ZD 1 257,547đ

3 Bộ mặt nạ trước *BG132M* 64300-KTL-640ZF
HONDA WAVE 100

64300KTL640ZF 1 309,689đ

3 Bộ mặt nạ trước *R263* 64300-KTL-640ZG
HONDA WAVE 100

64300KTL640ZG 1 211,727đ

3 Bộ mặt nạ trước *Y106* 64300-KTL-640ZH
HONDA WAVE 100

64300KTL640ZH 1 216,467đ

3 Bộ mặt nạ trước *PB373M* 64300-KTL-670ZB
HONDA WAVE 100

64300KTL670ZB 1 216,467đ

3 Bộ mặt nạ trước *R161P* 64300-KTL-680ZA
HONDA WAVE 100

64300KTL680ZA 1 214,886đ

3 Bộ mặt nạ trước *B194P* 64300-KTL-680ZB
HONDA WAVE 100

64300KTL680ZB 1 128,218đ

3 Bộ mặt nạ trước *NHA69P* 64300-KTL-680ZC
HONDA WAVE 100

64300KTL680ZC 1 128,218đ

3 Bộ mặt nạ trước *BG107M* 64300-KTL-680ZD
HONDA WAVE 100

64300KTL680ZD 1 211,727đ

3 Bộ mặt nạ trước *RP138P* 64300-KTL-680ZE
HONDA WAVE 100

64300KTL680ZE 1 123,410đ

3 Bộ mặt nạ trước *NH411M* 64300-KTL-680ZF
HONDA WAVE 100

64300KTL680ZF 1 309,689đ

3 Bộ mặt nạ trước *Y106* 64300-KTL-680ZG
HONDA WAVE 100

64300KTL680ZG 1 163,478đ

3 Bộ mặt nạ trước *YR272M* 64300-KTL-680ZH
HONDA WAVE 100

64300KTL680ZH 1 128,218đ

3 Bộ mặt nạ trước *RP173M* 64300-KTL-680ZJ
HONDA WAVE 100

64300KTL680ZJ 1 166,684đ
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3 Bộ mặt nạ trước *BG132M* 64300-KTL-680ZK
HONDA WAVE 100

64300KTL680ZK 1 128,218đ

3 Bộ mặt nạ trước *RP172P* 64300-KTL-680ZL
HONDA WAVE 100

64300KTL680ZL 1 128,218đ

3 Bộ mặt nạ trước *NHA35M* 64300-KVR-850ZA
HONDA WAVE 100

64300KVR850ZA 1 298,107đ

3 Bộ mặt nạ trước *R310* 64300-KVR-850ZB
HONDA WAVE 100

64300KVR850ZB 1 298,107đ

3 Bộ mặt nạ trước *NHA69P* 64300-KVR-880ZA
HONDA WAVE 100

64300KVR880ZA 1 211,727đ

3 Bộ mặt nạ trước *R313C* 64300-KVR-880ZB
HONDA WAVE 100

64300KVR880ZB 1 211,727đ

3 Bộ mặt nạ trước*NH193P* 64300-KVR-880ZC
HONDA WAVE 100

64300KVR880ZC 1 165,081đ

3 Bộ mặt nạ trước *PB373M* 64300-KVR-880ZE
HONDA WAVE 100

64300KVR880ZE 1 214,766đ

3 Bộ mặt nạ trước *BG107M* 64300-KVR-910ZA
HONDA WAVE 100

64300KVR910ZA 1 211,727đ

3 Bộ mặt nạ trước *NHA69P* 64300-KVR-910ZB
HONDA WAVE 100

64300KVR910ZB 1 344,449đ

3 Bộ mặt nạ trước *NH193P* 64300-KVR-910ZC
HONDA WAVE 100

64300KVR910ZC 1 157,068đ

3 Bộ mặt nạ trước *NH411M* 64300-KVR-910ZD
HONDA WAVE 100

64300KVR910ZD 1 199,086đ

3 Bộ mặt nạ trước *PB373M* 64300-KVR-910ZE
HONDA WAVE 100

64300KVR910ZE 1 157,068đ

3 Bộ mặt nạ trước *RP138M* 64300-KVR-910ZF
HONDA WAVE 100

64300KVR910ZF 1 165,081đ

3 Bộ mặt nạ trước *RP173M* 64300-KVR-910ZG
HONDA WAVE 100

64300KVR910ZG 1 165,081đ

3 Bộ mặt nạ trước *R161P* 64300-KVR-910ZH
HONDA WAVE 100

64300KVR910ZH 1 211,727đ

3 Mặt nạ trước*YR272M* 64300-KVR-910ZJ
HONDA WAVE 100

64300KVR910ZJ 1 157,068đ

3 Bộ mặt nạ trước *Y106* 64300-KVR-910ZK
HONDA WAVE 100

64300KVR910ZK 1 281,248đ

3 Bộ mặt nạ trước *BG132M* 64300-KVR-910ZL
HONDA WAVE 100

64300KVR910ZL 1 312,849đ

3 Bộ mặt nạ trước *NHA62M* 64300-KVR-910ZM
HONDA WAVE 100

64300KVR910ZM 1 317,340đ

3 Bộ mặt nạ trước *R263* 64300-KVR-910ZN
HONDA WAVE 100

64300KVR910ZN 1 203,826đ

3 Mặt nạ trước *NHA69P* 64300-KVR-920ZA
HONDA WAVE 100

64300KVR920ZA 1 168,286đ

3 Bộ mặt nạ trước *RP173M* 64300-KVR-920ZB
HONDA WAVE 100

64300KVR920ZB 1 165,081đ

3 Bộ mặt nạ trước *R263* 64300-KVR-920ZC
HONDA WAVE 100

64300KVR920ZC 1 219,627đ

3 Bộ mặt nạ trước *YR272M* 64300-KVR-920ZD
HONDA WAVE 100

64300KVR920ZD 1 181,109đ
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3 Bộ mặt nạ trước *Y106* 64300-KVR-920ZE
HONDA WAVE 100

64300KVR920ZE 1 168,286đ

3 Bộ mặt nạ trước *BG132M* 64300-KVR-920ZF
HONDA WAVE 100

64300KVR920ZF 1 168,286đ

3 Bộ mặt nạ trước *NHA69P* 64300-KVR-V40ZA
HONDA WAVE 100

64300KVRV40ZA 1 211,727đ

3 Bộ mặt nạ trước *R313C* 64300-KVR-V40ZB
HONDA WAVE 100

64300KVRV40ZB 1 211,727đ

3 Bộ mặt nạ trước *NH193P* 64300-KVR-V40ZC
HONDA WAVE 100

64300KVRV40ZC 1 165,081đ

3 Bộ mặt nạ trước *PB373M* 64300-KVR-V40ZD
HONDA WAVE 100

64300KVRV40ZD 1 214,766đ

3 Bộ mặt nạ trước *G199C* 64300-KVR-V40ZE
HONDA WAVE 100

64300KVRV40ZE 1 165,081đ

3 Bộ mặt nạ trước *R313C* 64300-KWY-840ZA
HONDA WAVE 100

64300KWY840ZA 1 211,727đ

3 Bộ mặt nạ trước *NHA69P* 64300-KWY-840ZB
HONDA WAVE 100

64300KWY840ZB 1 271,768đ

3 Bộ mặt nạ trước *PB373M* 64300-KWY-840ZC
HONDA WAVE 100

64300KWY840ZC 1 211,727đ

3 Bộ mặt nạ trước *RP173M* 64300-KWY-840ZD
HONDA WAVE 100

64300KWY840ZD 1 316,008đ

4 ốp ống yếm trung tâm 64310-KTL-640ZA
HONDA WAVE 100

64310KTL640ZA 1 105,864đ

4 ốp ống yếm trung tâm *NH158R* 64310-
KTL-670ZA HONDA WAVE 100

64310KTL670ZA 1 108,986đ

4 ốp ống yếm trung tâm 64310-KTL-680 HONDA
WAVE 100

64310KTL680 1 112,191đ

4 Bộ ốp ống chính 64310-KVR-850 HONDA WAVE
100

64310KVR850 1 96,164đ

4 Bộ ốp ống chính 64310-KVR-880 HONDA WAVE
100

64310KVR880 1 107,383đ

4 Bộ ốp ống yếm chính 64310-KWY-A00 HONDA
WAVE 100

64310KWYA00 1 88,483đ

5 Giá bắt yếm 64311-KTL-740 HONDA WAVE 100 64311KTL740 1 66,363đ

6 Ốp ống yếm chính 64320-KTL-640 HONDA
WAVE 100

64320KTL640 1 76,885đ

7 ốp ống yếm phải *NH411M* 64400-KTL-640ZA
HONDA WAVE 100

64400KTL640ZA 1 195,533đ

7 ốp ống yếm phải *YR272M* 64400-KTL-640ZJ
HONDA WAVE 100

64400KTL640ZJ 1 198,739đ

7 ốp ống yếm phải *NH1* 64400-KTL-640ZL
HONDA WAVE 100

64400KTL640ZL 1 200,340đ

7 ốp yếm phải *NHA62M* 64400-KTL-640ZM
HONDA WAVE 100

64400KTL640ZM 1 191,186đ

7 Ốp yếm phải *NHA11M* 64400-KTL-740YK
HONDA WAVE 100

64400KTL740YK 1 706,800đ

8 Cánh yếm phải *NH1* 64430-KTL-640ZA
HONDA WAVE 100

64430KTL640ZA 1 214,886đ
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8 Cánh yếm phải *BG107M* 64430-KTL-640ZB
HONDA WAVE 100

64430KTL640ZB 1 219,627đ

8 Cánh yếm phải *BG132M* 64430-KTL-640ZC
HONDA WAVE 100

64430KTL640ZC 1 211,727đ

8 Cánh yếm phải *B194P* 64430-KTL-640ZD
HONDA WAVE 100

64430KTL640ZD 1 121,807đ

8 Cánh yếm phải *NHA69P* 64430-KTL-640ZE
HONDA WAVE 100

64430KTL640ZE 1 198,746đ

8 Cánh yếm phải *NH411M* 64430-KTL-640ZF
HONDA WAVE 100

64430KTL640ZF 1 200,667đ

8 Cánh yếm phải *RP138M* 64430-KTL-640ZG
HONDA WAVE 100

64430KTL640ZG 1 217,971đ

8 Cánh yếm phải *RP172P* 64430-KTL-640ZH
HONDA WAVE 100

64430KTL640ZH 1 121,807đ

8 Cánh yếm phải *RP173M* 64430-KTL-640ZJ
HONDA WAVE 100

64430KTL640ZJ 1 217,971đ

8 Cánh yếm phải *R161P* 64430-KTL-640ZK
HONDA WAVE 100

64430KTL640ZK 1 217,525đ

8 Cánh yếm phải *YR272M* 64430-KTL-640ZL
HONDA WAVE 100

64430KTL640ZL 1 222,780đ

8 Cánh yếm phải *Y106* 64430-KTL-640ZM
HONDA WAVE 100

64430KTL640ZM 1 200,667đ

8 Cánh yếm phải *PB373M* 64430-KTL-640ZN
HONDA WAVE 100

64430KTL640ZN 1 217,971đ

8 Cánh yếm phải *NH193P* 64430-KTL-640ZP
HONDA WAVE 100

64430KTL640ZP 1 118,603đ

8 Cánh yếm phải *NHA62M* 64430-KTL-640ZQ
HONDA WAVE 100

64430KTL640ZQ 1 192,176đ

8 Cánh yếm phải *R263* 64430-KTL-640ZR
HONDA WAVE 100

64430KTL640ZR 1 198,746đ

8 Cánh yếm phải *NHA62M* 64430-KTL-740YB
HONDA WAVE 100

64430KTL740YB 1 112,191đ

9 Cánh yếm trái *NH1* 64440-KTL-640ZA
HONDA WAVE 100

64440KTL640ZA 1 216,467đ

9 Cánh yếm trái *BG107M* 64440-KTL-640ZB
HONDA WAVE 100

64440KTL640ZB 1 224,367đ

9 Cánh yếm trái *BG132M* 64440-KTL-640ZC
HONDA WAVE 100

64440KTL640ZC 1 213,306đ

9 Cánh yếm phải *B194P* 64440-KTL-640ZD
HONDA WAVE 100

64440KTL640ZD 1 121,807đ

9 Cánh yếm trái *NHA69P* 64440-KTL-640ZE
HONDA WAVE 100

64440KTL640ZE 1 219,089đ

9 Cánh yếm trái *RP138M* 64440-KTL-640ZG
HONDA WAVE 100

64440KTL640ZG 1 224,381đ

9 Cánh yếm phải *RP172P* 64440-KTL-640ZH
HONDA WAVE 100

64440KTL640ZH 1 121,807đ

9 Cánh yếm trái *RP173M* 64440-KTL-640ZJ
HONDA WAVE 100

64440KTL640ZJ 1 224,381đ

9 Cánh yếm trái *R161P* 64440-KTL-640ZK
HONDA WAVE 100

64440KTL640ZK 1 221,206đ
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9 Cánh yếm trái *YR272M* 64440-KTL-640ZL
HONDA WAVE 100

64440KTL640ZL 1 224,381đ

9 Cánh yếm trái *Y106* 64440-KTL-640ZM
HONDA WAVE 100

64440KTL640ZM 1 224,381đ

9 Cánh yếm trái *PB373M* 64440-KTL-640ZN
HONDA WAVE 100

64440KTL640ZN 1 219,574đ

9 Cánh yếm trái *NH193P* 64440-KTL-640ZP
HONDA WAVE 100

64440KTL640ZP 1 118,603đ

9 CÁNH YẾM TRÁI *NHA62M* 64440-KTL-640ZQ
HONDA WAVE 100

64440KTL640ZQ 1 216,467đ

9 Cánh yếm trái *R263* 64440-KTL-640ZR
HONDA WAVE 100

64440KTL640ZR 1 216,467đ

9 Cánh yếm trái *NHA11M* 64440-KTL-740YA
HONDA WAVE 100

64440KTL740YA 1 634,678đ

9 CÁNH YẾM TRÁI *NHA62M* 64440-KTL-740YB
HONDA WAVE 100

64440KTL740YB 1 163,478đ

10 ốp ống yếm trái *NH411M* 64450-KTL-640ZA
HONDA WAVE 100

64450KTL640ZA 1 191,186đ

10 ốp ống yếm trái *YR272M* 64450-KTL-640ZJ
HONDA WAVE 100

64450KTL640ZJ 1 198,739đ

10 ốp yếm trái *NHA62M* 64450-KTL-640ZM
HONDA WAVE 100

64450KTL640ZM 1 191,186đ

10 ốp yếm trái *NHA11M* 64450-KTL-740YL
HONDA WAVE 100

64450KTL740YL 1 706,800đ

11 MẶT NẠ TRƯỚC *G199C* 64500-KTL-640YA
HONDA WAVE 100

64500KTL640YA 1 155,465đ

11 Mặt nạ trước *NHA62M* 64500-KTL-640YB
HONDA WAVE 100

64500KTL640YB 1 294,902đ

11 Mặt nạ trước *BG132M* 64500-KTL-640ZA
HONDA WAVE 100

64500KTL640ZA 1 165,081đ

11 Mặt nạ trước *RP173M* 64500-KTL-640ZB
HONDA WAVE 100

64500KTL640ZB 1 150,657đ

11 Mặt nạ trước *R263* 64500-KTL-640ZC HONDA
WAVE 100

64500KTL640ZC 1 328,558đ

11 Mặt nạ trước *YR272M* 64500-KTL-640ZD
HONDA WAVE 100

64500KTL640ZD 1 153,862đ

11 Mặt nạ trước *Y106* 64500-KTL-640ZE HONDA
WAVE 100

64500KTL640ZE 1 165,081đ

11 Mặt nạ trước *BG107M* 64500-KTL-640ZG
HONDA WAVE 100

64500KTL640ZG 1 165,081đ

11 Mặt nạ trước *B194P* 64500-KTL-640ZH
HONDA WAVE 100

64500KTL640ZH 1 153,862đ

11 Mặt nạ trước *NHA69P* 64500-KTL-640ZJ
HONDA WAVE 100

64500KTL640ZJ 1 328,558đ

11 Mặt nạ trước *NH411M* 64500-KTL-640ZK
HONDA WAVE 100

64500KTL640ZK 1 165,081đ

11 Mặt nạ trước *RP138M* 64500-KTL-640ZL
HONDA WAVE 100

64500KTL640ZL 1 161,875đ

11 Mặt nạ trước *RP172P* 64500-KTL-640ZM
HONDA WAVE 100

64500KTL640ZM 1 153,862đ
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11 Mặt nạ trước *R161P* 64500-KTL-640ZN
HONDA WAVE 100

64500KTL640ZN 1 328,558đ

11 Mặt nạ trước *PB373M* 64500-KTL-640ZP
HONDA WAVE 100

64500KTL640ZP 1 165,081đ

11 Mặt nạ trước *NH193P* 64500-KTL-640ZQ
HONDA WAVE 100

64500KTL640ZQ 1 150,657đ

11 Mặt nạ trước *R313C* 64500-KTL-640ZW
HONDA WAVE 100

64500KTL640ZW 1 165,081đ

11 Mặt nạ trước *NHA35M* 64500-KTL-740ZA
HONDA WAVE 100

64500KTL740ZA 1 453,571đ

11 Mặt nạ trước *R310* 64500-KTL-740ZX HONDA
WAVE 100

64500KTL740ZX 1 450,014đ

12 Cao su giảm chấn mặt nạ trước 64510-
KEV-900 HONDA FUTURE, WAVE 100

64510KEV900 1 14,256đ

13 Bộ cánh yếm phải *YR272M* 64750-KTL-640ZA
HONDA WAVE 100

64750KTL640ZA 1 386,256đ

13 Bộ cánh yếm phải *RP173M* 64750-KTL-640ZB
HONDA WAVE 100

64750KTL640ZB 1 380,791đ

13 Bộ cánh yếm phải *R263* 64750-KTL-640ZC
HONDA WAVE 100

64750KTL640ZC 1 380,791đ

13 Bộ cánh yếm phải *BG132M* 64750-
KTL-640ZE HONDA WAVE 100

64750KTL640ZE 1 380,791đ

13 Bộ cánh yếm phải *PB373M* 64750-KTL-670ZA
HONDA WAVE 100

64750KTL670ZA 1 380,791đ

13 Bộ cánh yếm phải *NHA35M* 64750-
KVR-850ZA HONDA WAVE 100

64750KVR850ZA 1 722,827đ

13 Bộ cánh yếm phải *R310* 64750-KVR-850ZB
HONDA WAVE 100

64750KVR850ZB 1 722,827đ

13 Bộ cánh yếm phải *NHA69P* 64750-
KVR-880ZA HONDA WAVE 100

64750KVR880ZA 1 323,932đ

13 Bộ cánh yếm phải *R313C* 64750-KVR-880ZB
HONDA WAVE 100

64750KVR880ZB 1 325,489đ

13 Bộ cánh yếm phải *NH193P* 64750-
KVR-880ZC HONDA WAVE 100

64750KVR880ZC 1 205,149đ

13 Bộ cánh yếm phải *PB373M* 64750-
KVR-880ZD HONDA WAVE 100

64750KVR880ZD 1 338,175đ

13 Bộ cánh yếm phải *NHA69P* 64750-
KVR-920ZA HONDA WAVE 100

64750KVR920ZA 1 283,682đ

13 Bộ cánh yếm phải *RP173M* 64750-
KVR-920ZB HONDA WAVE 100

64750KVR920ZB 1 272,463đ

13 Bộ cánh yếm phải *R263* 64750-KVR-920ZC
HONDA WAVE 100

64750KVR920ZC 1 328,649đ

13 Bộ cánh yếm phải *YR272M* 64750-
KVR-920ZD HONDA WAVE 100

64750KVR920ZD 1 333,367đ

13 Bộ cánh yếm phải *Y106* 64750-KVR-920ZE
HONDA WAVE 100

64750KVR920ZE 1 333,367đ

13 Bộ cánh yếm phải *BG132M* 64750-
KVR-920ZF HONDA WAVE 100

64750KVR920ZF 1 333,367đ

13 Bộ cánh yếm phải *NHA69P* 64750-KVR-
V40ZA HONDA WAVE 100

64750KVRV40ZA 1 314,429đ
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13 Bộ cánh yếm phải *R313C* 64750-KVR-V40ZB
HONDA WAVE 100

64750KVRV40ZB 1 314,429đ

13 Bộ cánh yếm phải *NH193P* 64750-KVR-
V40ZC HONDA WAVE 100

64750KVRV40ZC 1 203,546đ

13 Bộ cánh yếm phải *PB373M* 64750-KVR-
V40ZD HONDA WAVE 100

64750KVRV40ZD 1 314,429đ

13 Bộ cánh yếm phải *G199C* 64750-KVR-V40ZE
HONDA WAVE 100

64750KVRV40ZE 1 294,902đ

13 Bộ cánh yếm phải *R313C* 64750-KWY-840ZA
HONDA WAVE 100

64750KWY840ZA 1 308,108đ

13 Bộ cánh yếm phải *NHA69P* 64750-
KWY-840ZB HONDA WAVE 100

64750KWY840ZB 1 306,634đ

13 Bộ cánh yếm phải *PB373M* 64750-
KWY-840ZC HONDA WAVE 100

64750KWY840ZC 1 314,429đ

13 Bộ cánh yếm phải *RP173M* 64750-
KWY-840ZD HONDA WAVE 100

64750KWY840ZD 1 314,134đ

13 Bộ cánh yếm phải *BG132M* 64750-
KWY-940ZA HONDA WAVE 100

64750KWY940ZA 1 265,447đ

13 Bộ cánh yếm phải *NHA62M* 64750-
KWY-940ZB HONDA WAVE 100

64750KWY940ZB 1 265,447đ

13 Bộ cánh yếm phải *NHA69P* 64750-
KWY-940ZC HONDA WAVE 100

64750KWY940ZC 1 265,447đ

13 Bộ cánh yếm phải *NH411M* 64750-
KWY-940ZD HONDA WAVE 100

64750KWY940ZD 1 147,451đ

13 Bộ cánh yếm phải *R161P* 64750-KWY-940ZE
HONDA WAVE 100

64750KWY940ZE 1 271,768đ

13 Bộ cánh yếm phải *Y106* 64750-KWY-940ZF
HONDA WAVE 100

64750KWY940ZF 1 459,982đ

14 Bộ cánh yếm trái *YR272M* 64770-KTL-640ZA
HONDA WAVE 100

64770KTL640ZA 1 371,832đ

14 Bộ cánh yếm trái *RP173M* 64770-KTL-640ZB
HONDA WAVE 100

64770KTL640ZB 1 366,571đ

14 Bộ cánh yếm trái *R263* 64770-KTL-640ZC
HONDA WAVE 100

64770KTL640ZC 1 363,062đ

14 Bộ cánh yếm trái *Y106* 64770-KTL-640ZD
HONDA WAVE 100

64770KTL640ZD 1 366,571đ

14 BỘ CÁNH YẾM TRÁI *BG107M* 64770-
KTL-680ZA HONDA WAVE 100

64770KTL680ZA 1 278,088đ

14 Bộ cánh yếm trái *NH411M* 64770-KTL-680ZE
HONDA WAVE 100

64770KTL680ZE 1 282,079đ

14 Bộ cánh yếm trái *RP138M* 64770-KTL-680ZF
HONDA WAVE 100

64770KTL680ZF 1 282,079đ

14 Bộ cánh yếm trái *RP173M* 64770-KTL-680ZH
HONDA WAVE 100

64770KTL680ZH 1 282,079đ

14 Bộ cánh yếm trái *R161P* 64770-KTL-680ZJ
HONDA WAVE 100

64770KTL680ZJ 1 278,088đ

14 Bộ cánh yếm trái *Y106* 64770-KTL-680ZL
HONDA WAVE 100

64770KTL680ZL 1 282,079đ

14 Bộ cánh yếm trái *NHA35M* 64770-KVR-850ZA
HONDA WAVE 100

64770KVR850ZA 1 706,800đ
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14 Bộ cánh yếm trái *R310* 64770-KVR-850ZB
HONDA WAVE 100

64770KVR850ZB 1 706,800đ

14 Bộ cánh yếm trái *NHA69P* 64770-KVR-880ZA
HONDA WAVE 100

64770KVR880ZA 1 319,245đ

14 Bộ cánh yếm trái *R313C* 64770-KVR-880ZB
HONDA WAVE 100

64770KVR880ZB 1 322,329đ

14 Bộ cánh yếm trái *NH193P* 64770-KVR-880ZC
HONDA WAVE 100

64770KVR880ZC 1 205,149đ

14 Bộ cánh yếm trái *PB373M* 64770-KVR-880ZD
HONDA WAVE 100

64770KVR880ZD 1 333,367đ

14 BỘ CÁNH YẾM TRÁI *BG107M* 64770-
KVR-910ZA HONDA WAVE 100

64770KVR910ZA 1 295,469đ

14 Bộ cánh yếm trái *NHA69P* 64770-KVR-910ZB
HONDA WAVE 100

64770KVR910ZB 1 295,469đ

14 Bộ cánh yếm trái *NH193P* 64770-KVR-910ZC
HONDA WAVE 100

64770KVR910ZC 1 150,657đ

14 Bộ cánh yếm trái *NH411M* 64770-
KVR-910ZD HONDA WAVE 100

64770KVR910ZD 1 299,710đ

14 Bộ cánh yếm trái *PB373M* 64770-KVR-910ZE
HONDA WAVE 100

64770KVR910ZE 1 150,657đ

14 Bộ cánh yếm trái *RP138M* 64770-KVR-910ZF
HONDA WAVE 100

64770KVR910ZF 1 299,710đ

14 Bộ cánh yếm trái *RP173M* 64770-KVR-910ZG
HONDA WAVE 100

64770KVR910ZG 1 299,710đ

14 Bộ cánh yếm trái *R161P* 64770-KVR-910ZH
HONDA WAVE 100

64770KVR910ZH 1 295,469đ

14 Bộ cánh yếm trái *YR272M* 64770-KVR-910ZJ
HONDA WAVE 100

64770KVR910ZJ 1 150,657đ

14 Bộ cánh yếm trái *Y106* 64770-KVR-910ZK
HONDA WAVE 100

64770KVR910ZK 1 299,710đ

14 Bộ cánh yếm trái *NHA69P* 64770-KVR-920ZA
HONDA WAVE 100

64770KVR920ZA 1 277,272đ

14 Bộ cánh yếm trái*RP173M* 64770-KVR-920ZB
HONDA WAVE 100

64770KVR920ZB 1 266,052đ

14 Bộ cánh yếm trái *R263* 64770-KVR-920ZC
HONDA WAVE 100

64770KVR920ZC 1 322,329đ

14 Bộ cánh yếm trái *YR272M* 64770-KVR-920ZD
HONDA WAVE 100

64770KVR920ZD 1 306,120đ

14 Bộ cánh yếm trái *Y106* 64770-KVR-920ZE
HONDA WAVE 100

64770KVR920ZE 1 326,956đ

14 Bộ cánh yếm trái *BG132M* 64770-KVR-920ZF
HONDA WAVE 100

64770KVR920ZF 1 326,956đ

* Danh sách được tạo tự động từ hệ thống DOV Panel — hiển thị tối đa 200 phụ tùng đầu tiên.

Tìm kiếm liên quan

Tất cả phụ tùng HONDA · Phụ tùng WAVE · Tất cả sơ đồ EPC

https://panel.dov.vn
https://wiki.dov.vn/tim-kiem?q=HONDA+
https://wiki.dov.vn/tim-kiem?q=WAVE+
https://wiki.dov.vn/epc/
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Hướng dẫn tra cứu

Cách sử dụng sơ đồ EPC:

1. Xác định vị trí phụ tùng cần thay trên xe.

2. Đối chiếu với ảnh sơ đồ EPC ở trên — mỗi phụ tùng có số thứ tự (STT).

3. Tra STT trong bảng bên trên để lấy Mã SKU chính xác.

4. Cung cấp mã SKU cho cửa hàng hoặc tra cứu online tại
https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-f-28-1-catalogue-op-ong-chinh-khung-yem-xe-truoc-2-honda-
wave-a-wave-a-wave-zx-wave-rsv-wave-alpha-wave-rs-wave-s-wave-100s-nhap--
EPCDOV0005174 để biết giá và nơi bán.

Trích dẫn tài liệu này
APA (7th ed.):

DOV Wiki Phụ Tùng. (2026). Sơ đồ EPC: BỘ PHỤ TÙNG F - 28 - 1 CATALOGUE ỐP ỐNG CHÍNH KHUNG / YẾM XE
TRƯỚC (2) HONDA WAVE A / WAVE A+ / WAVE ZX / WAVE RSV / WAVE ALPHA / WAVE RS / WAVE S / WAVE 100S
NHẬP (EPCDOV0005174). Truy cập ngày 08/08/2026, từ
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MLA (9th ed.):
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Wiki Phụ Tùng, 2026-08-08,
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08/08/2026.

Chicago (17th ed.):

DOV Wiki Phụ Tùng. "Sơ đồ EPC: BỘ PHỤ TÙNG F - 28 - 1 CATALOGUE ỐP ỐNG CHÍNH KHUNG / YẾM XE TRƯỚC
(2) HONDA WAVE A / WAVE A+ / WAVE ZX / WAVE RSV / WAVE ALPHA / WAVE RS / WAVE S / WAVE 100S NHẬP
(EPCDOV0005174)." Cập nhật 2026-08-08.
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Tài liệu này
Sơ đồ EPC: BỘ PHỤ TÙNG F - 28 - 1 CATALOGUE
ỐP ỐNG CHÍNH KHUNG / YẾM XE TRƯỚC (2)
HONDA WAVE A / WAVE A+ / WAVE ZX / WAVE
RSV / WAVE ALPHA / WAVE RS / WAVE S / WAVE
100S NHẬP (EPCDOV0005174)

Cập nhật lần cuối
08/08/2026

Dữ liệu sơ đồ EPC từ https://panel.dov.vn. Tài liệu tự sinh — không thay thế sơ đồ EPC chính thức từ
nhà sản xuất.
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